
Bộ, tỉnh: UBND tỉnh Nam định Mẫu số 09d-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Nông nghiệp và Môi trường Nam Định
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
Mã đơn vị:  1046165
Loại hình đơn vị: QLNN

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Công cụ dụng cụ 73.645.000 0 2.050.000 2.050.000 0

1 Lưu điện 10.000.000 0 X

Đã thanh
lý xong,
đã nộp
tiền vào
kho bạc

2 Ổ cứng máy tính 2.500.000 0 X

3 Giá đựng công văn 1.000.000 0 X

4 Lưu điện 4.300.000 0 X

5 Máy hút ẩm 19.250.000 0 X

6 Bàn làm việc 2.695.000 0 X
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7 Ghế Inox 2.200.000 0 X

8 Lưu điện 10.400.000 0 X

9 Bộ đựng mẫu 500.000 0 X

10 Kính lúp 1.400.000 0 X

11 Lưu điện 5.400.000 0 X

12 Bộ sàng rây 2.500.000 0 X

13 Xiên lấy mẫu 1,5m 1.000.000 0 X

14 Xiên lấy mẫu 30cm 800.000 0 X

15 Lưu điện 9.700.000 0 X

NGƯỜI LẬP BIỂU PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN Nam Định, ngày 20 tháng 5 năm 2024
(Ký, họ tên) CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Nguyễn Quỳnh Trang Trần Ngọc Chính
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